MỞ ĐẦU

Thành Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội với những thành, luỹ, cung điện, đền miếu… qua bao thăng trầm trong lịch sử Việt Nam không chi trở thành cội nguồn cảm hứng sáng tạo, niềm hoài vọng về “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” khôn nguôi trong văn học, nghệ thuật, mà cũng là một đề tài xuất hiện sớm, liên tục, thành chủ - đề - xuyên - thế - kỷ đối với các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam trong và ngoài nước. 
Nếu không kể những ghi chép của các nhà Nho học từ thế kỷ XIX như Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ, của tác giả Tây Hồ chí.., mà chỉ tính từ những khảo cứu của H.Maspéro: Le protectora général d'Annam sous les T'ang (An Nam đô hộ phủ đời Đường) chuyển tải trên BEFEO X.1910, thì quá trình nghiên cứu về các thành lũy Thăng Long - Hà Nội cũng đã tròn 100 năm.

 Tiếp theo là những Sử học bị khảo (Đặng Xuân Bảng), Thăng Long cổ tích khảo tịnh hội đồ (Đặng Xuân Khanh) v.v... 

Sau khi Hà Nội giải phóng, từ năm 1959 - 1960 dịp kỷ niệm 950 năm Thăng Long - Hà Nội, trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xuất hiện những bài viết của Trần Hải Lượng (bút danh của Trần Huy Liệu), Trần Huy Bá, Hoàng Xuân Chinh
... như mở đầu diễn đàn với hàng loạt các nghiên cứu, ý kiến thảo luận xung quanh vị trí, giới hạn, vai trò và giá trị thành Thăng Long - Hà Nội của Sử học Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua.

  Những năm kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, khi Hà Nội trở thành trọng điểm đánh phá của không quân Hoa Kỳ, thì đề tài thành Thăng Long - Hà Nội cũng không bị lãng quên
.

  Sau ngày đất nước thống nhất, qua các thập niên 80, 90 của thế kỷ XX chủ đề này càng có điều kiện tiếp tục nhiều hơn
.

  Đặc biệt sau sự kiện phát lộ khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long với những khai quật khảo cổ học lớn ở đây từ năm 2003 và cả thập niên tiến tới kỷ niệm Ngàn năm thành lập Kinh thành, thì vấn đề thành Thăng Long - Hà Nội nói chung, khu vực Hoàng thành nói riêng càng trở thành đề tài trung tâm, cuốn hút sự quan tâm tìm hiểu của các nhà khoa học và của xã hội trên nhiều diễn đàn khoa học
.  

Nhìn lại một thế kỷ những nghiên cứu về Thành Thăng Long - Hà Nội, thấy ít nhất:

  1. Nếu một thế kỷ trước những khảo cứu đầu tiên có liên quan đến đề tài này, được khai thác chủ yếu từ các nguồn tài liệu thư tịch chữ Hán, các bộ biên niên sử… thì cùng với thời gian, thành Thăng Long - Hà Nội ngày càng được tiếp cận một cách tổng thể, khách quan, đa chiều, nhiều khía cạnh qua các nguồn tư liệu phong phú, đa dạng hơn cả ở trong và ngoài nước: từ thư tịch Hán Nôm, nguồn tài liệu chữ Anh, chữ Hà Lan, chữ Pháp, từ truyền thuyết, văn bia, gia phả, địa bạ, đặc biệt là nguồn tài liệu khai quật khảo cổ học
.

2. Cùng với thời gian đội ngũ các nhà nghiên cứu ngày càng mở rộng, tăng cường. Bên cạnh những nhà nghiên cứu “lão thành” đã sớm công bố các bài viết có liên quan như Trần Quốc Vượng, Vũ Tuân Sán, Phan Huy Lê, Hoàng Xuân Chinh... đã có thêm nhiều tác giả như Nguyễn Vinh Phúc, Phạm Hân, Đỗ Văn Ninh, Nguyễn Thừa Hỷ... rồi Nguyễn Quang Ngọc, Tống Trung Tín,... đến lớp cán bộ trẻ của Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học Xã hội&Nhân văn), Viện Sử học, Viện Khảo cổ học…                     

 Thành Thăng Long - Hà Nội cũng ngày càng được các chuyên gia, các nhà nghiên cứu quốc tế quan tâm sâu sắc, cụ thể hơn, với những tên tuổi như Momoki Shiro, Ueno Kunikazu...  

3. Từ những “Thử bàn” - hay những giả thiết ban đầu về giới hạn, vị trí của tòa thành tiền Thăng Long, rồi Thăng Long thời Lý - Trần... qua thế kỷ tìm tòi, nghiên cứu, vị trí, diện mạo của quá trình Thàng Thăng Long - Hà Nội từ thời tiền Thăng Long đến thế kỷ XIX đã cơ bản được xác lập. Nhận thức về Khu vực trung tâm của thành Thăng Long - Hà Nội xuyên qua thiên niên kỷ ngày càng trở nên rõ ràng.

Cũng từ kết quả của quá trình nghiên cứu tổng thể, khách quan đó, giá trị lịch sử văn hóa của Thành Thăng Long - Hà Nội nói chung, của khu vực trung tâm Hoàng thành ngày càng nổi bật, càng chắc chắn khẳng định - làm cơ sở khoa học vững chắc cho Hồ sơ công nhận Di sản văn hóa Thế giới  trình UNESCO.

***

Đã bốn mươi năm qua, tôi là sinh viên rồi cán bộ Khoa Lịch sử, được học và làm việc ở Hà Nội.

Khi lần theo những dấu tích của Khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đến Lạng Sơn,... Khi về miền khai hoang lập làng ven biển Thái Bình - Nam Định, về Bình Định tìm hiểu về làng xã, về khởi nghĩa Tây Sơn… cách xa Hà Nội đã đành…  

Nhưng, ngay ở Hà Nội với không ít dịp, như:

- Đội công tác, thực tế của cán bộ, sinh viên Khoa Lịch sử chúng tôi viết, tham gia tuyên truyền về lịch sử anh hùng của quân dân Thủ đô ngay lúc máy bay B.52 dội bom Hà Nội - tháng chạp 1972.

- Những mùa điền dã ở Đông Anh, về làng Rộc (Dục Tú) bên kinh thành Cổ Loa 1976 - 1978, 1979 - 1980… 

- Đi khảo sát lập hồ sơ các di tich lịch sử văn hóa ở các khu phố nội thành Hà Nội 1985 - 1986 - 1987… 

- Biên soạn Ngàn câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội (1999)

- Tham gia tổ chức các hội thảo, viết các báo cáo về về triều Lý, triều Trần, về Mặt trận bao vây giải phóng Đông Quan 1426 - 1427… trong những năm 1999 -2009.

- Những ngày cùng với nhân dân, các nhà khoa học òa lên niềm vui trước sự kiện phát lộ khu di tích Trung tâm Hoàng thành, hay trăn trở với việc bảo tồn di tích này; khi vớt ngụm nước lành trong từ giếng cổ Hoàng thành...

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ (dám nghĩ) một ngày nào đó sẽ tổ chức bản thảo về Thành Thăng Long - Hà Nội!

Nhưng rồi Ông Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội, đặc biệt là Giáo sư Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - người đã gắn bó tâm huyết, sâu nặng, đầy trách nhiệm với di sản Thăng Long - Hà Nội, người sớm có những nghiên cứu hệ thống và liên tục cập nhật những thông tin, những tư liệu liên quan đến Thăng Long - Hà Nội mà nổi bật là Hoàng thành
, đã ủy thác trao nhiệm vụ. 

Trên cơ sở đó, lại được thừa hưởng thành tựu của các thế hệ nhà nghiên cứu về Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, sự chia sẻ, công tác tích cực của các đồng nghiệp già, trẻ ở Khoa Lịch sử, ở Hội Sử học Hà Nội, ở Viện Khảo cổ, Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội -những người nhiều năm qua đã trực tiếp tham gia khảo sát nghiên cứu về Thành Thăng Long - Hà Nội, tôi bắt tay vào tổ chức biên soạn: Thành Thăng Long - Hà Nội.
Nội dung được cấu trúc thành các chương:

Hai chương đầu giới thiệu những tòa thành được coi là cơ sở trực tiếp đã hình thành, dẫn đến việc ra đời  kinh thành Thăng Long. Những toàn thành này, chính đức vua Lý Công Uẩn đã trực tiếp chỉ ra trong Chiếu Thiên đô là Thành cũ của Cao Vương (tức “An Nam đô hộ phủ” đời Đường của Cao Biền) và thành Hoa Lư. Tương ứng với đó Chương I: Giới thiệu những toà thành đã từng xuất hiện trên vùng đất giữa sông Nhị, sông Tô, từ Lý Bí - lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa năm 542, đánh bại quân đô hộ nhà Lương đã khởi dựng toà thành đầu tiên ở cửa sông Tô Lịch, đến các thành trì được chính quyền đô hộ nhà Đường phương Bắc đã dựng lên ở vùng đất này. 

 Tự nó - những thành trì xuất hiện ở vùng cửa sông Tô Lịch - sông Nhị từ thế kỷ thứ VI - của thời kỳ Tiền Thăng Long đã  là minh chứng khách quan vị trí trung tâm, yết hầu của Giao Châu - vùng châu thổ Bắc Bộ nửa cuối thiên niên kỷ I.

Chương II. Giới thiệu về thành Hoa Lư.

 Dù cách xa thành Đại La (trước năm 1010) nhiều dặm đường, nhưng nếu không có  hơn 40 năm (từ 968 - mùa thu năm 1010) của kinh đô Hoa Lự - nơi hai triều đại Đinh (968 - 980) và nhà Tiền Lê (980 - 1009), nơi Lý Công Uẩn làm Thân vệ - trọng thần của triều Tiền Lê, nơi triều đình Tiền Lê  suy tôn ông lên ngai vàng - khai sáng ra vương triều Lý, rồi chính đức vua trực tiếp viết (thủ bút) Thiên đô chiếu thì hẳn không có kinh thành Thăng Long từ mùa thu năm 1010.

Thành Thăng Long của quốc gia Đại Việt độc lập tự chủ từ buổi định đô năm 1010 đến hết thời Lê - Trịnh 1789 cũng là khi Thăng Long trở thành “cố đô”. Gần 800 năm đó kinh thành của quốc gia Đại Việt đã trải qua các triều, chính quyền với các tên gọi: Thăng Long - Rồng bay (Lý: 1009-1225, Trần: 1226 - 1400, Mạc: 1527 - 1592, Lê - Trịnh: 1592-1789), Đông Đô (Hồ: 1400 - 1407), Đông Quan (1407 -1427), Đông Kinh (Lê Sơ: 1428-1527). 

Phần này được chia làm các chương: 

Chương III. Thành Thăng Long thời Lý (1010 - 1225)

Chương IV. Thành Thăng Long - Đông Đô thời Trần - Hồ (1226-1407), triều Hồ không chỉ tồn tại ngắn ngủi 7 năm (1400 - 1407) mà từ 1397, cha con Hồ Quý Ly đã cho tập trung xây dựng thành Tây Đô (Thanh Hoá) và các hoạt động triều chính nhà Hồ đều tập trung tại Tây Đô. Vì vậy, phần thành Đông Đô thời Hồ được trình bày chung trong giai đoạn (1226 - 1407).

ChươngV. Thành Đông Quan, Đông Kinh (1407 - 1526)

Chương này tập trung chủ yếu vào thành Đông Kinh của triểu đình Lê Sơ. Giai đoạn 20 năm thời Minh thuộc (1407 - 1427) thành Đông Quan được trình bày  trước giai đoạn kinh thành Đông Kinh.

Chương VI. Thành Thăng Long thời Mạc (1527 - 1592)

Chương VII. Thành Thăng Long thời Lê - Trịnh (1592 - 1789)

Phần thứ ba - cũng là chương VIII - thành Thăng Long - Hà Nội từ 1789 đến  khi thực dân Pháp chiếm thành Hà Nội và biến nơi đây thành bản doanh của lực lượng viễn chinh Pháp.   

Mỗi một chương, bên cạnh những khái quát cần thiết về bối cảnh, quá trình kinh tế, chính trị, xã hội của thời kỳ lịch sử, nội dung tập trung vào giới thiệu những nét xây dựng, quy hoạch, kiến trúc của khu vực thành trong mối liên hệ với điều kiện chung với kinh thành - đô thi Thăng Long,với đất nước.

***

Những dòng này, tôi viết trong ngày 1/8/2010 - ngay sau khi Giáo sư Phan Huy Lê nhắn qua Email cho chúng tôi tin vui nóng hổi về Khu di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO chính thức ra Nghị quyết công nhận: Di sản văn hóa Thế giới
 - khi đồng hồ chỉ ngày đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội yêu quý, chỉ còn tính bằng số hàng chục.

Xúc động đi liền với ý thức sâu sắc rằng: Dù đã có cố gắng, nhưng do điều kiện thời gian và tri thức của tập thể tác giả, cuốn sách này hẳn chưa thể đáp ứng được hết các đòi hỏi của bạn đọc.

Được bạn đọc gần xa quan tâm chỉ giáo là thành tâm mong mỏi của chúng tôi.

Thay mặt các tác giả

Chủ biên
Nguyễn Hải Kế

� Xem: Trần Huy Liệu (chủ biên), Lịch sử Thủ đô Hà Nội (Nxb Sử học, Hà Nội, 1960) và các viết bài công bố trên trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 1959, 1960 như:


 -Trần Hải Lượng, Bàn về địa giới của thành Thăng Long, số 6/1959, tr.77-81; Kỷ niệm 950 năm thành lập Thủ đô Hà Nội, số 20, 1960, tr.74-78.


- Trần Huy Bá, Thử bàn về vị trí thành Thăng Long đời Lý, số 6, tr.77-81.


- Hoàng Xuân Chinh, Thử bàn về vị trí  thành Thăng Long (trao đổi với ông Trần Huy Bá), số 9, tr.58-63


- Trần Quốc Vượng, Những trung tâm chính trị của đất nước ta trong thời cổ đại, số 6/1959, tr.23-38; Địa lý lịch sử miền Hà - Nội (trước thế kỷ XI), số 6 (8/1960) 


-  Hoa Bằng, Nhân đọc cuốn “Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội”, thử tìm hiểu thành Thăng Long qua các thời Lý ,Trần, Lê và các cửa ô cuối thế kỷ XVIII, số 14/1960, tr.73-79. 


�  Xem các bài viết trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, như:


- Trần Quốc Vượng, Vũ Tuân Sán, Bàn thêm về thành Thăng Long thời Lý - Trần, số 4, 1966


- Vũ Tuân Sán, Núi Nùng, núi Khán hay núi Sưa, số 111, 1968, tr.57-60.


�  Chẳng hạn như:


- Nguyễn Khắc Đạm, Bàn thêm về vị trí thành và lũy Hà Nội thời phong kiến, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 165 (11-12/1975), tr.58-68; Vị trí, kích thước thành Thăng Long - từ Cấm thành và Đông cung, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6/1992, tr.65-70.


- Nguyễn Quang Ngọc, Góp thêm ý kiến về vấn đề hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần và lịch sử “Thập Tam trại Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1/1986, tr.25-33. 


- Phạm Hân, Suy nghĩ sơ bộ về bộ Bản đồ Hồng Đức qua tấm bản đồ kinh thành Thăng Long, Tạp chí Nghiên cứu Hán Nôm, số 1/1986


- Bùi Thiết, Về tấm bản đồ Thăng Long thời Lê Hồng Đức, Tạp chí Khảo cổ học, số 3/1981, tr. 62-70.


- Đỗ Thỉnh, Cửa Bảo Khánh thành Thăng Long xưa ở đâu?, Tạp chí Xưa & Nay, số 20/1995.


Các chuyên khảo như:


- Nội san Bảo tàng Lịch sử, Quần ngựa và Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, 1979.


- Đỗ Văn Ninh, Thành cổ Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1983


- Philippe Papin, Histoire de Hanoi (Lịch sử Hà Nội), Fayard, Paris, 2001 


- Pierre Clement và Nathalie Lancret (chủ biên), Hà Nội chu kỳ của những đổi thay: hình thái kiến trúc và đô thị, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2003. 


- Phạm Hân, Tìm lại dấu vêt thành Thăng Long, Nxb Văn Hóa thông tin, Hà Nội, 2003


Các sưu tầm: 


- Giang Quân, Phan Tất Liêm, Dấu tích kinh thành, Nxb Hà Nội, 1987.


v.v…


� Phần nhiều công bố trên các tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Khảo cổ học, Xưa & nay, Hội nghị thông báo Khảo cổ học hàng năm. Đặc biệt tập trung là trên các diễn đàn:


- Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Hoàng thành Thăng Long - những phát hiện khảo cổ học, Hà Nội, 2004


- Hội thảo chuyên gia Quốc tế tư vấn về Di chỉ khảo cổ Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long (Ricchard Engelhardt - Chuyên gia tư vấn cuả UNESCO về Văn hóa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chủ trì, 10-11/8-2004.


- Hội thảo Toàn quốc Đánh giá giá trị và đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tich Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội tháng 8-2004, quy tụ đông đảo các nhà khoa học thuộc nhiều ngành có liên quan, chẳng hạn: Tiểu ban Nghiên cứu Vị trí, cấu trúc và quy mô các di tích kiến trúc Hoàng thành Thăng Long qua các thời, với các nhà nghiên cứu Trần Quốc Vượng, Tống Trung Tín,  Đỗ Văn Ninh, Vũ Quốc Hiền, Ngô Thế Phong…


Tiểu ban Nghiên cứu môi trường và con người cổ khu vực Hoàng thành Thăng Long với 22 nhà nghiên cứu, như Nguyễn Địch Dĩ, Trần Nghi, Vũ Thế Long, Đinh Văn Thuận, Ngô Quang Toàn...


Tiểu ban Nghiên cứu vật liệu xây dựng các di tích kiến trúc Việt Nam qua các thời kỳ và so sánh đối chiếu với khu di tích hoàng thành Thăng Long với hơn 20 thành viên như  Phạm Quốc Quân, Phạm Như Hổ...


Trên diến đàn Hội nghi Quốc tế Việt Nam học, nhất là Hội nghị Việt Nam học lần thứ 3, Hà Nội - 2008 với các báo cáo:


- Phan Huy Lê, Vị trí và quy mô Cấm thành Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử. 


- Ueno Kunikazu, Những đặc trưng kiến trúc ở khu di tích Hoàng thành Thăng Long.  


- Tống Trung Tín, Bùi Minh Trí, Những phát hiện mới khảo cổ học về Hoàng thành Thăng Long…


Gần đây nhất là cuộc hội thảo Những kết quả nghiên cứu mới về Hoàng thành Thăng Long do Viện Việt Nam học và khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội và Quỹ Tín thác UNESCO phối hợp tổ chức vào ngày 18-8-2010 tại Hà Nội.


Trên các trang Vietnamnet, Thanglongngannamvanhien… những tin tức về các cuộc khai quật, các ý kiến của các nhà nghiên cứu, dư luận xã hội về bảo tồn di tích thành - lũy Thăng Long, Hà Nội… 


…


� Chẳng hạn xem: 


- Phan Huy Lê (chủ biên), Địa bạ cổ Hà Nội, Tập 2, Nxb Hà Nội, 2008, với:


+ Nguyễn Hải Kế, Cảnh quan và di tich lịch sử - văn hóa của Hà Nội qua đia bạ cổ, tr.575-665


+ Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Đường Luân, Dấu tích thành lũy Thăng Long - Hà Nội qua tư liệu địa bạ, tr.666-717.


- Hoàng Anh Tuấn (chủ biên), Thăng Long - Hà Nội qua tài liệu Anh, Hà Lan, Nxb Hà Nội, 2010…


�  Xem: Chương II cuốn sách Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung chủ yếu là Thành Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XI - XIX, in lần đầu năm 1984, sau đó với nhiều lần bổ sung sửa chữa là phấn viết hệ thống nhất về Thành Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử, in trong Lịch sử văn hóa Việt Nam - tiếp cận bộ phận, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007; hàng loạt các bài viết của Giáo sư trong các hội thảo hội nghị trong nước và quốc tế về Hoàng thành Thăng Long…


� Nghị quyết được Ủy ban thông qua vào lúc 20 giờ 30 ngày 31/7/2010 theo giờ Brasil, tức 6 giờ 30 ngày 1/8/2010 theo giờ Việt Nam.
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